
	Mẫu số 31/KHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2025



HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Số: 01/HĐ2025-KHCN

- Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;
- Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”;
- Căn cứ Quyết định số ........./QĐ-ĐHTĐHN ngày ................của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc phê duyệt và giao nhiệm vụ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường năm 2026;
- Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-ĐHTĐHN ngày 02/02/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc ủy quyền ký văn bản, chứng từ về tài chính;
- Căn cứ nội dung và kinh phí được giao của Đề tài “Phát triển năng lực tiếng Anh cho sinh viên chuyên trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng chuẩn đầu ra”, mã số C2025-01;
Các bên ký hợp đồng:
Bên A:  Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 
-  Do Ông Trần Anh Tuấn               Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - làm đại diện
- Địa chỉ: 98 Dương Quảng Hàm, Cầu giấy, Hà Nội.
- Số tài khoản: 3714.2.1089449          tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, PGD số 9
Bên B:  Bà: ......................-  Đại diện nhóm nghiên cứu
- Địa chỉ/Đơn vị: Khoa ........., trường Đại học Thủ đô Hà Nội
[bookmark: _Hlk230623632]- Điện thoại: ..........                           Email: ........... @daihocthudo.edu.vn
- Số tài khoản: ...................                  tại Ngân hàng Agribank.
- Danh sách nhóm nghiên cứu theo Phụ lục 1 của Hợp đồng.
Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:
Điều 1. Đặt hàng và nhận đặt hàng thực hiện Đề tài.
Bên A đặt hàng và Bên B nhận đặt hàng thực hiện Đề tài “Phát triển năng lực tiếng Anh cho sinh viên chuyên trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng chuẩn đầu ra” theo các nội dung trong Thuyết minh Đề tài đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi tắt là Thuyết minh).
Thuyết minh là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.	
Điều 2. Thời gian thực hiện Hợp đồng
Thời gian thực hiện Đề tài là 12 tháng, từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026.
Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề tài
1. Đề tài được thực hiện theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.
2. Tổng kinh phí thực hiện Đề tài là 30.000.000đ (bằng chữ Ba mươi triệu đồng) chi tiết theo Phụ lục 2, trong đó:
- Kinh phí từ ngân sách nhà Trường: 30.000.000đ (bằng chữ Ba mươi triệu đồng).
3. Tiến độ cấp kinh phí: Tiến độ cấp kinh phí được ghi trong Thuyết minh phù hợp với quy định pháp luật.
4. Sản phẩm giao nộp: Bên B nộp cho bên A các sản phẩm sau:
a) Thuyết minh, các báo cáo tổng kết;
b) Tài liệu hướng dẫn dành cho giảng viên trong việc triển khai các giải pháp phát triển năng lực tiếng Anh cho sinh viên chuyên đáp ứng chuẩn đầu ra;
c) 01 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học;
d) 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN (1 bài 1 điểm và 1 bài 0.5 điểm); 
5. Phương thức thanh toán
Kinh phí thực hiện đề tài được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Toàn bộ kinh phí thực hiện đề tài sẽ được chuyển về tài khoản của:
Bà: .............
Chức vụ: Chủ nhiệm đề tài
Mã số thuế cá nhân: ..............
Số tài khoản: ................. tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy.
Bà ......................... sẽ có trách nhiệm thanh toán cho các thành viên trong nhóm nghiên cứu theo biên bản nghiệm thu, thanh lý đề tài.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;
b) Bố trí cho Bên B số kinh phí quy định tại Khoản 2 Điều 3 Hợp đồng này theo tiến độ kế hoạch, tương ứng với các nội dung nghiên cứu được phê duyệt;
c) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực hiện Đề tài theo Thuyết minh;
d) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện Đề tài;
e) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài của Bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh;
f) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;
k) Tiếp nhận kết quả thực hiện Đề tài, bàn giao kết quả thực hiện Đề tài cho tổ chức đề xuất đặt hàng hoặc tổ chức triển khai ứng dụng sau khi được nghiệm thu;
l) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.
2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
a) Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của Đề tài đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu theo Thuyết minh;
b) Cam kết thực hiện và bàn giao sản phẩm cuối cùng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được phê duyệt;
c) Được quyền tự chủ, tự quyết định việc sử dụng phần kinh phí được giao khoán để thực hiện Đề tài;
d) Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để triển khai thực hiện Hợp đồng;
e) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Hợp đồng khi cần thiết;
f) Yêu cầu Bên A cấp đủ kinh phí theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng khi hoàn thành đầy đủ nội dung công việc theo tiến độ cam kết. Đảm bảo huy động đủ nguồn kinh phí khác theo cam kết. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả;
g) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Đề tài theo quy định của pháp luật;
h) Thực hiện việc tự đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định hiện hành khi kết thúc Đề tài. Sau khi đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở hoàn chỉnh lại hồ sơ theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở, Bên B có trách nhiệm chuyển cho Bên A các hồ sơ để Bên A tiến hành việc đánh giá, nghiệm thu theo quy định pháp luật;
i) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;
j) Công bố kết quả thực hiện Đề tài sau khi được Bên A cho phép;
k) Có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu của Bên A hoặc tổ chức, cá nhân được Bên A giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện Đề tài;
l) Thực hiện bảo mật các kết quả thực hiện Đề tài theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước;
m) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.
Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng
Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu.
2. Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện Đề tài là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.
3. Bên B bị đình chỉ thực hiện Đề tài theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
4. Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định pháp luật.
5. Bên A vi phạm một trong các điều kiện dẫn đến việc Đề tài không thể tiếp tục thực hiện do:
a) Không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện Đề tài mà không có lý do chính đáng;
b) Không kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Xử lý tài chính khi chấm dứt Hợp đồng
1. Đối với Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu:
a) Đề tài đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì Bên A thanh toán đầy đủ kinh phí cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.
b)Đề tài đã kết thúc, nhưng nghiệm thu mức “không đạt” thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách Trường đã cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà Trường 100% tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi khách quan hoặc 100% tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi chủ quan.
2. Đối với Đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện:
a) Trường hợp Đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện thì hai bên cùng nhau xác định khối lượng công việc Bên B đã thực hiện để làm căn cứ thanh toán số kinh phí Bên B đã sử dụng nhằm thực hiện Đề tài và thu hồi số kinh phí còn lại đã cấp cho Bên B.
b) Trường hợp hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng mới để thay thế và kết quả nghiên cứu của Hợp đồng cũ là một bộ phận cấu thành kết quả nghiên cứu của Hợp đồng mới thì số kinh phí đã cấp cho Hợp đồng cũ được tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng mới và được tiếp tục thực hiện với Hợp đồng mới.
3. Đối với Đề tài bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định pháp luật thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách Trường đã được cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách Trường 100% tổng kinh phí ngân sách đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi khách quan hoặc 100% tổng kinh phí ngân sách đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi chủ quan.
4. Đối với Đề tài không hoàn thành do lỗi của Bên A dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng thì Bên B không phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Đề tài, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Điều khoản chung
1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và được coi là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để nghiệm thu kết quả của Đề tài.
2. Khi một trong hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng thì có trách nhiệm thông


 báo cho Bên kia trong 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hòa giải để giải quyết. Trường hợp không hòa giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Trọng tài để giải quyết (hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự).
Điều 8. Hiệu lực của Hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành 06 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản./.
             
	ĐẠI DIỆN BÊN A
HIỆU TRƯỞNG
                                 





	BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)
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[bookmark: _heading=h.8pxznlqqgqu0]PHỤ LỤC 1
Danh sách thành viên nhóm nghiên cứu
(Kèm theo Hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2025)
Số: 01/HĐ2025-KHCN

	TT
	Họ tên
	Nhiệm vụ
	Mã số thuế cá nhân
	Số tài khoản
	Mở tại
	Số ngày công
	Định mức ngày công
	Thành tiền
	Ký xác nhận

	A
	B
	4
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5
	7

	1
	
	Chủ nhiệm
	
	
	Agribank
	26
	
	
	

	2
	
	Thư ký
	
	
	Agribank
	4
	
	
	

	3
	
	Thành viên chính
	
	
	Agribank
	27
	
	
	

	4
	
	Thành viên
	
	
	Agribank
	18
	
	
	

	5
	
	Thành viên
	
	
	Agribank
	10
	
	
	

	6
	
	Thành viên
	
	
	Agribank
	10
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	28,000,000
	




PHỤ LỤC 2
Kinh phí thực hiện hợp đồng
(Kèm theo Hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2025)
Số: …/HĐ20…-KHCN... 

	STT
	 
	Chức danh nghiên cứu
	Số ngày công
	Tiền công theo ngày
	 Tổng số tiền

	
	
	(CN; TK; TVC, TV)
	
	
	 (đồng)

	1
	Công lao động trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ
	  

	
	Nội dung 1: Tổng quan và cơ sở lý luận của đề tài
	

	
	Công việc 1: Hệ thống hóa cơ sở lý luận 
	CN
	
	
	

	
	
	TK
	
	
	

	
	
	TVC
	
	
	

	
	
	TV
	
	
	

	
	
	CN
	
	
	

	
	
	TVC
	
	
	

	
	Nội dung 2: Đánh giá thực trạng 
	

	
	Công việc 1: Phân tích thực trạng 
	CN
	
	
	

	
	
	TV
	
	
	

	
	
	TVC
	
	
	

	
	Công việc 2: Đánh giá 
	CN
	
	
	

	
	
	TK
	
	
	

	
	
	TVC
	
	
	

	
	
	TV
	
	
	

	
	Nội dung 3: Phân tích yếu tố ảnh hưởng 
	

	
	Công việc 1: 
	CN
	
	
	

	
	
	TK
	
	
	

	
	
	TVC
	
	
	

	
	
	TV
	
	
	

	
	Công việc 2: 
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	Nội dung 4: Đề xuất hệ thống giải pháp
	

	
	Công việc 1: 
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	Công việc 2: 
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	Công việc 3: 
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	Nội dung 5: 
	

	
	
	TV
	
	
	

	
	
	TVC
	
	
	

	
	
	CN
	
	
	

	2
	Nghiệm thu đề tài
	2.000.000

	
	 Chủ tịch hội đồng: 1 người x 500.000đ/người=500.000đ
	

	
	Ủy viên phản biện: 2 người x 300.000đ/người=600.000đ
	

	
	Ủy viên: 1 người x 300.000đ/người=300.000đ
	

	
	Thư kí: 1 người x 200.000đ/người=200.000đ
	

	
	Nhận xét PB: 02 phiếu x 200.000đ/người=400.000đ
	

	Tổng kinh phí
	30,000,000


Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn.
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